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BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp phục vụ buổi làm việc của Sở Tư pháp với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
(Số liệu từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/4/2025)

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp (Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng): Công tác rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, hàng năm đều tham mưu trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hàng năm.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP
1. Kết quả công tác tư pháp
1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
a) Công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL:
Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 ban hành Danh mục Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2025 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (gồm có 24 Quyết định); trình UBND tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định Danh mục Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh năm 2025 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước. Ngày 17/02/2025, Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 236/HĐND về việc thống nhất danh mục Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh năm 2025, trong đó đã thống nhất danh mục quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

Sở đã thẩm định 56 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 97 dự thảo văn bản. Quy trình thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các báo cáo thẩm định, văn bản góp ý luôn chú trọng đến sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác được giao
.

b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:

Sở đã có Báo cáo số 27/BC-STP ngày 13/02/2024 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Sở đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 28 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành (Từ Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND đến Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND; từ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND đến Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành; đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã nhận được 27 văn bản QPPL là văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành và đã tiến hành kiểm tra nội dung 27 văn bản trên theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy nội dung văn bản QPPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương.

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thường xuyên rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp và hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, trên cơ sở kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2024, gồm 90 văn bản; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm 13 văn bản.

Sở đã có Văn bản số 26/STP-XDKTVB ngày 06/01/2025 về việc rà soát văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 21/BC-STP ngày 22/01/2025 rà soát các quy định có tính chất hạn chế quyền và quy định có vướng mắc, bất cập trong thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong hệ thống văn bản QPPL.
Kịp thời cập nhật 03 Nghị quyết QPPL và 28 Quyết định QPPL lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 49/BC-STP ngày 28/2/2025 về kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua và UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực đến nay đang còn hiệu lực thi hành; Báo cáo số 50/BC-STP ngày 28/2/2025 về Kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua và UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 05/04/2016 đến ngày 24/01/2025 đang còn hiệu lực thi hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính; Báo cáo số 57/BC-STP ngày 06/3/2025 về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua và UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đang còn hiệu lực thi hành có nội dung liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo số 61/BC-STP ngày 06/3/2025 về Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương liên quan đến các văn bản được bãi bỏ tại các quyết định của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 65/BC-STP ngày 07/3/2025 về Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương liên quan đến quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 77/BC-STP  ngày 17/3/2025 Kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý  các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 96/BC-STP ngày 27/3/2025 Kết quả rà soát và đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Báo cáo số 112/BC-STP  ngày 27/3/2025 Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).
d) Công tác pháp chế và công tác khác
Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn đội ngũ pháp chế; trình đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch số 1750/KH-UBND ngày 24/02/2025 về Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025; Văn bản số 527/STP-XDKTVB ngày 09/4/2025 về việc Sở Công thương đề nghị ủy quyền cho Giám đốc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 08/PC-ĐPTTH-BNĐ ngày 24/3/2025 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 478/STP-XDKTVB ngày 28/3/2025; về việc thẩm định đề nghị ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
a) Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Sở đã trả lời, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính bằng văn bản: 01 trường hợp về việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Văn bản số 09/TTr ngày 22/01/2025 gửi Phòng Tư pháp huyện Đam Rông); báo cáo về việc xem xét tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Nam Phan (Báo cáo số 16/BC-STP ngày 21/01/2025 gửi UBND tỉnh); phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục nghiên cứu, tham mưu báo cáo các vấn đề có liên quan đến tiến độ khắc phục và khó khăn, vướng mắc đối với Tòa nhà câu lạc bộ Golf  (Văn bản số 224/STP-TTr ngày 12/02/2025 và Báo cáo số 73/BC-STP ngày 12/3/2025 gửi UBND tỉnh); rà soát và tổng hợp Báo cáo số 66/BC-STP ngày 10/3/2025 về việc rà soát thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy kèm phụ lục gửi Bộ Tư pháp; đề xuất phương án xử lý toàn diện dự án Sân golf Đồi Cù, Phường 1, Đà Lạt (Văn bản số 480/STP-TTr ngày 31/03/2025); rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để phù hợp với tổ chức bộ máy có sự thay đổi khi thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo tại Văn bản số 2611/UBND-NC1 ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Văn bản số 1942/VPCP-PL ngày 11/3/2005 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024.
b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 
Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 22/01/2025 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025; ban hành Văn bản số 234/STP-TTr ngày 14/02/2025 gửi các sở ban ngành và UBND cấp huyện thành phố về việc rà soát, lập danh mục và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025; báo cáo tình hình chấp hành PLTTHC và THAHC 06 tháng đầu năm 2025 (Báo cáo số 111/BC-STP ngày 04/4/2025); Thường xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn bản QPPL liên quan ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến.
Ngoài ra, Sở đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 17/01/2025 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trương kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 18/12/2024 về tổng kết thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội về thủ tục ban hành quyết định hành chính; Báo cáo số 466/BC-STP ngày 20/12/2024 về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; nghiên cứu, góp ý và trình UBND tỉnh Tờ trình số 20/TTr-STP ngày 04/3/2025 và dự thảo văn bản góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thường xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn bản QPPL liên quan ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến; thực hiện đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024 – lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật; tham dự các cuộc họp với các sở ngành liên quan: Giấy mời số 86/GM-STC ngày 02/4/2025 thi hành Bản án số 871/2024/HC-PT ngày 19/8/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt liên quan dự án Khu dân cư đồi An Tôn; Giấy mời số 83/GM-STC ngày 02/4/2025 xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh theo Bản án số 62/2025/HS-ST của TAND thành phố Hà Nội.
c) Công tác theo dõi thi hành án hành chính

Sở đã xử lý các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư đồi An Tôn, Phường 5, thành phố Đà Lạt theo yêu cầu của UBND tỉnh (Văn bản số 14/STP-TTr ngày 03/01/2025); hồ sơ pháp lý đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 951/2024/HC-PT ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM - Công ty Cổ phần Phong Vân (Văn bản số 106/STP-TTr ngày 16/01/2025 gửi Sở TNMT; Báo cáo về dự thảo Đơn đề nghị kháng nghị số 19/BC-STP ngày 17/01/2025 gửi UBND tỉnh); hồ sơ pháp lý đề nghị kháng nghị tái thẩm Bản án phúc thẩm 772/2022/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM - ông Nguyễn Văn Chanh (Báo cáo số 51/BC-STP ngày 28/02/2025 kèm Dự thảo Đơn gửi UBND tỉnh).
Ngoài ra, Sở đã góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 (Văn bản số 2186/STP-TTr ngày 25/12/2024); Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Nội vụ (Theo Kế hoạch 11313/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/01/2025); Tham dự họp nội dung liên quan đến lưu lượng xả dòng chảy sau đập thủy điện Đại Ninh (Giấy mời số 206/GM-SCT ngày 04/2/2025 của Sở Công thương).
1.3. Công tác Hành chính tư pháp

a) Công tác hộ tịch: Sở đã cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 37 trường hợp; báo cáo tình hình, kết quả số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; triển khai Quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến báo cáo, xin ý kiến Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực; góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định danh địa điểm; chuyển đơn gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt giải quyết đơn của ông Đỗ Đắc Vọng; đẩy mạnh, hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch gửi các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực trên địa bàn tỉnh; xác minh đăng ký kết hôn của ông Hồ Ngọc Vũ gửi UBND xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông; Công văn số 330/STP-HCTP ngày 27/02/2025 về trả lời đề nghị cấp trích lục bản sao giấy chứng tử; xóa, cấp tài khoản hộ tịch của huyện Đạ Huoai, Lạc Dương, Đơn Dương; xây dựng tham luận tại Hội nghị tổng kết năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06; báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3064/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo CCHC, CĐS và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng; đề nghị phối hợp thực hiện miễn, giảm lệ phí hộ tịch gửi UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; đề xuất chính sách miễn, giảm, thu lệ phí 0 đồng lĩnh vực hộ tịch; cải chính giấy tờ hộ tịch của người đã chết trả lời Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; đề nghị UBND Phường 9 phối hợp cung cấp hồ sơ về việc xin ý kiến đối với yêu cầu cải chính nội dung đăng ký hộ tịch của người đã chết; hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho ông Lương Ngọc Thành trả lời UBND phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc; trả lời xác minh hồ sơ khai sinh Nguyễn Thị Tú gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2024 gừi Phòng Tư pháp các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; mời họp triển khai Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời điểm hiện nay (31/3/2025), tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là 98.5% (1.648.350/1.673.717 trường hợp). Như vậy, hiện nay việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản đã hoàn thành, các địa phương đã thực hiện số hóa đối với các trường hợp đủ điều kiện thực hiện số hóa theo quy định.
b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở đã thực hiện 173 Thư xin lỗi đến người dân xin cấp phiếu LLTP (Trung tâm LLTPQG trả kết quả xác minh cho Sở Tư pháp trễ hẹn); 114 Văn bản gửi các cơ quan có liên quan đề nghị xác minh tình trạng án tích. Sở đã rà soát, đối chiếu số lượng hồ sơ tra cứu, xác minh qua VNeID; cử công chức hỗ trợ Công an tỉnh công tác cấp Phiếu LLTP; thông báo chuyển giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định thí điểm liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu LLTP.
Từ ngày 15/12/2024 đến 28/02/2025, Sở đã tiếp nhận 1.983 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn trình 328 hồ sơ; 1.659 hồ sơ VNeID  (1659/1983 hồ sơ, tỷ lệ tiếp nhận qua VNeID đạt tỷ lệ 83,6% ).

Từ 15/12/2024 đến ngày 28/02/2025 đã cấp 1.636 hồ sơ LLTP yêu cầu qua ứng dụng VNeID.
Sở Tư pháp đã lập hồ sơ lý lịch tư pháp là 2000 hồ sơ bản điện tử vào Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và hoàn thành sắp xếp hồ sơ lý lịch tư pháp đã cấp qua các năm; báo cáo số chuyển kinh phí 4% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và Quyết định số 103/QĐ-KHTC ngày 09/4/2025 của Cục Tài chính – Kế hoạch, Bộ tư pháp về việc trích chuyển kinh phí tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về việc trích chuyển kinh phí tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp tháng 01 và tháng 02/2025 cho Phòng Hồ sơ, công an tỉnh Lâm Đồng; cử công chức hỗ trợ Công an tỉnh công tác cấp Phiếu LLTP; thông báo chuyển giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định thí điểm liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu LLTP gửi Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh.
c) Công tác quốc tịch: Sở đã đề nghị xác minh hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của ông Vũ Ngọc Toàn; trả hồ sơ trở lại quốc tịch Việt Nam của bà Juan Yi Han; đề nghị Công an tỉnh xác minh nhân thân hồ sơ quốc tịch Nguyễn Phượng Xáng; đề nghị xác minh hồ sơ quốc tịch Tôn Nữ Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Phượng Xáng; ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông tin về tình hình, kết quả triển khai và các nội dung khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Thông báo bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch gửi UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực; xác minh nhân thân hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của bà Bùi Thị Thái - Nguyen Thai Bui gửi Công an tỉnh xác minh; tra cứu hồ sơ XNCQTVN Nguyen Thai Bui - Bùi Thị Thái gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực; đề nghị Cục HCTP-BTP của Bộ Tư pháp tra cứu quốc tịch Viện Nam của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền; trình UBND tỉnh xem xét, đề xuất cho thôi quốc tịch Việt Nam - Trẻ em Ka Thuyên Kim; thực hiện thôi quốc tịch Việt Nam cho 01 trường hợp (đang giải quyết); xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 01 (đang giải quyết); trả lời hồ sơ xác nhận có QTVN của ông Lienghot Mang; đề nghị ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam gửi Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt; thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng.
d) Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở đã báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đề nghị báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết quả kiểm tra Giao dịch đảm bảo của Bộ Tư pháp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà; Thông báo kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Dương; góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh; thông báo kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đơn Dương;

Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 04/4/2025 về triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
đ) Công tác nuôi con nuôi: Sở đã triển khai Nghị định 06/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nuôi con nuôi gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài gửi Vụ Con nuôi – Bộ Tư pháp; hoàn tất thủ tuc chứng nhận việc nuôi con nuôi Nguyễn Nhật Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Nam Phi gửi Cục Hành chính tư pháp – Bộ Tư pháp; ngày 24/3/2024, thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và trao quyết định cho 02 trường hợp nêu trên tại trụ sở Sở Tư pháp; chuyển lại hồ sơ (08 hồ sơ) của người nhận con nuôi cho Bộ Tư pháp gửi Cục Hành chính tư pháp.
e) Công tác bồi thường nhà nước: Sở đã phối hợp cấp phát sách về bồi thường nhà nước cho Văn phòng UBND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/01/2025 về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; xác định cơ quan giải quyết bồi thường gửi Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.
g) Công tác chứng thực: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a) Công tác Trợ giúp pháp lý: Sở đã thụ lý 272 vụ việc cho 272 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí (thụ lý mới 63; kỳ trước chuyển sang 209 vụ); hoàn thành 63 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 63 người. Cử Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; thường xuyên trực tư vấn pháp luật tại trụ sở cũng như qua đường dây điện thoại. Đảm bảo được nhu cầu tư vấn pháp luật cho người dân.
Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã thực hiện 264 vụ việc tham gia tố tụng (trong đó: thụ lý mới 61 vụ) để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lạc Dương tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật ở xã Đưng K’Nớ; tổ chức biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật để cấp phát cho người dân trong các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025; xây dựng dự thảo Kế hoạch Công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2025; báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 năm 2024 (lần 2); thực hiện Báo cáo Công tác trợ giúp pháp lý năm 2024; báo cáo thống kê lượt người đã được trợ giúp pháp lý; phối hợp cung cấp thông tin người được trợ giúp pháp lý năm 2024 cho Phòng Tư pháp huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm, huyện Đam Rông và UBND xã Đưng K‘Nớ, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; hướng dẫn về trợ giúp pháp lý; Thực hiện thanh lý hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; Xây dựng Lịch trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân, Lịch trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự hàng tháng; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị. Sở đã trả lời văn bản số 1485/CNDLI ngày 12/12/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh (số 2221/STP-BTTP ngày 31/12/2024), trả lời đơn của ông Huỳnh Công Trí (Số 145/STP-BTTP ngày 21/01/2025), Trả lời đơn đề nghị hướng dẫn pháp luật của ông Đoàn Bảo Lâm (Số 160/STP-BTTP ngày 23/01/2025), Chuyển đơn khiếu nại của bà Trần Hoàng Bích Phượng (Số 216/STP-BTTP ngày 12/02/2025).
1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật
a) Công tác Tổng hợp:
Sở Tư pháp đã cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng năm 2024; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; góp ý kiến Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2025; báo cáo kiểm tra cải cách hành chính năm 2024; ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025; kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025; góp ý kiến hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và ĐVSNCL năm 2024; rà soát danh sách hồ sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2025; trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; rà soát danh sách hồ sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp Sở năm 2024 báo cáo Phân tích kết quả chỉ số CCHC năm 2024 và kế hoạch khắc phục công tác cải cách hành chính năm 2025; ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024; Báo cáo Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2024; phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm Đồng; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; thực hiện góp ý và báo cáo, nội dung theo định kỳ và đột xuất khác theo đề nghị
.

Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 23/01/2025 về triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch triển khai Quyết định số 2134/QĐ-BTP ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945- 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI”; thông báo thực hiện sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết định thành lập Tổ tự đánh giá “Đơn vị học tập” và đề nghị công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh năm 2024; công bố Công khai dự toán năm 2025 của Sở; chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; gửi ký kết giao ước thi đua của các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng năm 2025; ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2025; kiểm tra công vụ năm 2025 của Sở Tư pháp; Kế hoạch thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2025; Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” trong ngành Tư pháp; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2025; Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024; kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025; đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2025; Ban hành Chương trình hành động của Sở Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kiện toàn Tổ Thanh tra Công vụ; kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ngày 03/01/2025); Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 27/3/2025 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 25/3/2025 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2025; Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 02/4/2025 Cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp giai đoạn 2024 - 2026…
b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 
Ngày 20/12/2024, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 05/BC-HĐPH ngày 07/01/2025 Tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; ban hành Văn bản số 178/HĐPH ngày 27/12/2024 truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Ất Tỵ 2025 và một số vấn đề dư luận quan tâm; báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tuyên truyền an toàn giao thông trong năm 2024; đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 889/KH-HĐPH ngày 03/02/2025 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025; xây dựng dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 để gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh duyệt kinh phí; trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 25/02/2025 về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Quyết định số số 773/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Trại Giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm thực hiện cấp phát 1000 tờ rơi pháp luật cho đối tượng đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam để nắm được quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc xóa án tích sau khi được giảm án và ra trại nhằm thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tuyên truyền an toàn giao thông trong năm 2024; đề nghị xây dựng dự toán chi tiết kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 Đoàn Luật sư đề nghị cấp; đề nghị UBND cấp huyện, xã thực hiện lập tài liệu kiểm chứng hồ sơ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 bằng file điện tử; xây dựng chi tiết dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí để thực hiện công tác năm 2025; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2025;…

Sở đã hoàn tất việc đăng tải các nội dung tư vấn, hướng dẫn các chính sách pháp luật có liên quan trong các lĩnh vực như an toàn giao thông; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia giai đoạn 2022 - 2027 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024 tại đường link https://baolamdong.vn/tu-van-chinh-sach-phap-luat/ 

Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và một số công tác chuyên môn khác.


1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
a) Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2025 của UBND tỉnh (Văn bản số 02/TTr ngày 03/01/2025).
b) Công tác tiếp dân:
Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2025 theo quy định. (Thông báo số 106/TB-STP ngày 20/12/2024 của Sở Tư pháp). Tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở. 

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào.
c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 24 đơn (qua dịch vụ bưu chính, cơ quan khác gửi đến). 
- Phân loại đơn: 02 đơn khiếu nại; 09 đơn tố cáo; 13 đơn kiến nghị, phản ánh.
- Xử lý đơn:

+ Trả và hướng dẫn: 03 đơn (01 đơn khiếu nại; 02 đơn phản ánh kiến nghị): 30/STP-TTr ngày 12/3/2025; 2173/STP-TTr ngày 24/12/2024; 179/STP-TTr ngày 30/12/2024.
+ Chuyển 10 đơn (03 đơn tố cáo; 07 đơn phản ánh kiến nghị): 20/STP-TTr ngày 4/3/2025 chuyển CA tỉnh; 42/STP-TTr ngày 28/3/2025 chuyển Cục trưởng Cục THADS tỉnh; 52/STP-TTr ngày 18/4/2025 chuyển Chánh án TANDTP Đà Lạt; 172/STP-TTr ngày 11/12/2024 chuyển TAND Đức Trọng; 13/STP-TTr ngày 03/01/2025 chuyển Cục THADS tỉnh; 21/STP-TTr ngày 06/01/2025 chuyển CA tỉnh Lâm Đồng; 10/STP-TTr ngày 05/2/2025 chuyển UBND huyện Lâm Hà; 21/STP-TTr ngày 06/3/2025 chuyển TTĐGTS; 29/STP-TTr ngày 12/3/2025 chuyển TTĐGTS; 41/STP-TTr ngày 26/3/2025 chuyển Cục THADS tỉnh.
+ Lưu: 05 đơn (01 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo và 03 đơn phản ánh).
+ Trả lời: 01 đơn tố cáo: Văn bản 34/STP-TTr ngày 13/3/2025.
+ Thuộc thẩm quyền: 02 đơn tố cáo: Quyết định tạm đình chỉ số 21/QĐ-STP ngày 21/01/2025; Thông báo số 39/TB-STP ngày 21/3/2025 không thụ lý.
+ Chưa giải quyết: 01 đơn tố cáo và 02 đơn phản ánh (trong hạn).
d) Công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 03/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2025, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 18/02/2025 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Sở Tư pháp.

Sở tiếp tục theo dõi việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật thông tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ quan. Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định. 
Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra, Sở đã thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024 (Báo cáo số 464/BC-STP ngày 19/12/2024); Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 ngày 06/01/2025; Tham dự họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lượt, huyện Đức Trọng cùng Lãnh đạo Sở (Giấy mời số 158/GM-TTr ngày 06/2/2024 của Thanh tra tỉnh - ngày 11/02/2025); đề nghị Thanh tra tỉnh cho ý kiến việc tham mưu UBND tỉnh ủy quyền tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai (Văn bản số 346/STP-TTr ngày 3/3/2025); báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I/2025 (Báo cáo số 53/BC-STP ngày 03/3/2025); báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Báo cáo số 84/BC-STP ngày 19/3/2025 về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến Quý I/2025; Báo cáo số 87/BC-STP ngày 19/3/2025 về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW  ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị; Văn bản số 437/STP-TTr ngày 21/3/2025 về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2025 (Mục II Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025 và Kế hoạch số 11224/KH-UBND ngày 20/12/2024 về Kế hoạch thanh tra năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng); Báo cáo số 91/BC-STP ngày 26/3/2025 về kết quả giải quyết đơn, thư tố cáo nặc danh; Văn bản số 43/STP-TTr ngày 03/4/2024 gửi Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng về việc Trả lời đơn thư liên quan đến Công chứng viên và Văn phòng công chứng Ngô Văn Thao; Báo cáo số 39/BC-TTr ngày 04/4/2025 về công tác thanh tra tháng 04/2025 gửi Thanh tra tỉnh.
2. Kết quả công tác cải cách tư pháp  
2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp

Sở đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2024 (số 453/BC-STP ngày 17/12/2024), kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác số 20-CTr/BCĐ ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (số 454/BC-STP ngày 18/12/2024), kết quả hoạt động của BCĐ cải cách tư pháp năm 2024 (số 465/BC-STP ngày 19/12/2024), kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 12/2024 (số 467/BC-STP ngày 20/12/2024), kết quả thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-BTP triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP (số 468/BC-STP ngày 24/12/2024), góp ý kiến về việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Tờ trình số 522/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 130/STP-BTTP ngày 20/01/2025), Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 01/2025 (Số 20/BC-STP ngày 22/01/2025), Báo cáo về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 522/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 (Số 22/BC-STP ngày 07/02/2025); Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2025, Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 3 năm 2025, Văn bản thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ khủng bố số, Văn bản góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Văn bản số 862/VPCP-V.I, Văn bản rà soát đánh giá hiệu quả các chính sách, đề án do UBND tỉnh ban hành về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Văn bản trả lời đơn của bà Trần Thị Thùy Nhung, Văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Dũng, Giấy mời giải quyết đơn thư lần 3, đề xuất lưu đơn Đoàn Thị Đông, chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Cao Thưởng, chuyển đơn khiếu nại Cục trưởng cụ THADS tỉnh Lâm Đồng.
a) Về công chứng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên địa bàn tỉnh có 47 tổ chức hành nghề công chứng (giảm 01 Phòng Công chứng); hiện nay có 03 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng với 83 công chứng viên.
Đã thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận 90 TTHC, đã giải quyết xong trước hạn 86 TTHC. Thực hiện đăng nhập 226 thông tin ngăn chặn vào cơ sở Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp và một số nhiệm vụ khác
.
Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng như sau: số việc công chứng: 2.234 việc, tổng số phí công chứng: 1.478.835.000 đồng; số việc chứng thực: 7.379 việc, tổng số phí chứng thực: 84.044.000 đồng; tiền nộp ngân sách: 404.807.950 đồng.

b) Về Luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 61 tổ chức hành nghề luật sư (tăng 01), (55 văn phòng luật sư, 06 công ty luật) với 135 luật sư (tăng 02), trong đó có 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 35 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh. 

Sở đã gửi Đoàn Luật sư triển khai Quyết định kế hoạch thanh tra của Bộ Tư pháp (số 2148/STP-BTTP ngày 18/12/2024), Thông báo cấp giấy ĐKHĐ VPLS Phạm Thanh Vinh (số 08/TB-STP ngày 10/01/2025), cấp Giấy ĐKHĐ chi nhánh VPLS Trí Thiện; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư (số 54/QĐ-STP ngày 12/3/2025); cung cấp thông tin theo VB số 1510/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp (số 533/STP-BTTP ngày 09/4/2025), Kết luận kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch số 18/KH-STP (số 46/KL-STP ngày 10/4/2025), Văn bản số 546/STP-BTTP ngày 10/4/2025 V/v giải  trình hoạt động Cty luật TNHH MTV Bảo Bảo Tín &cộng sự.
Tiếp nhận 18 TTHC, thực hiện xong 18 TTHC. Trong đó, 17 TTHC giải quyết trước hạn, 01 TTHC giải quyết đúng hạn.

c) Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 Văn phòng thừa phát lại với 12 Thừa phát lại; Thực hiện vào sổ đăng ký 759 Vi bằng; 14 thủ tục hành chính, đã giải quyết 13 TTHC trước hạn. 
Sở đã trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của văn phòng Thừa phát lại Di Linh (Số 10/TTr-STP ngày 11/02/2025); cung cấp thông tin của Thừa phát lại Đoàn Thị Hoài.
d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập, 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc với 137 giám định viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc. Sở đã phối hợp giới thiệu Giám định viên tư pháp. Sở đã góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (số 2162/STP-BTTP ngày 20/12/2024)
đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có có 04 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và 07 chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá đang hoạt động với 18 đấu giá viên. 
Sở đã có văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 2196/STP-BTTP ngày 26/12/2024), phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2024 (số 2211/STP-BTTP ngày 30/12/2024), xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2024 (số 2212/STP-BTTP ngày 30/12/2024), gửi các tổ chức hành nghề đấu giá triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 2213/STP-BTTP ngày 30/12/2024), báo cáo, đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL (số 2214/STP-BTTP ngày 30/12/2024); Văn bản xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC; thực hiện giải quyết 01 TTHC trước hạn. 
Hoạt động Trung tâm dịch vụ đấu giá như sau: Số thụ lý mới: 163 việc, giá khởi điểm: 779.688.789.127 đồng. Số bán: 54 việc, giá khởi điểm: 243.019.618.463 đồng; giá bán: 285.755.953.283 đồng, chênh lệch: 42.736.334.820 đồng.
2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
Sở đã cử công chức lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức và thành viên Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực hôn nhân gia đình năm 2024; công chức, viên chức tham gia Hội nghị triển khai một số quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; cử viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 46, hệ tập trung; công chức tham gia thành viên Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, phân công trực trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; công chức tham gia Tổ Giám sát cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đăng ký danh sách viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 90; cử công chức tham gia Tổ thẩm định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024; cập nhật thành viên tham gia Tổ công tác và cán bộ đầu mối phục vụ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp (Lê Văn Thành PGĐ); cử công chức tham gia Tọa đàm (Dương Thị Quý); cử công chức tham gia Hội thảo (Yến, Ngọc Linh); cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Khóa 22 (Trang, Loan, Giang TGPL, Hà ĐGTS); cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Khóa 22 (Trang, Loan, Giang TGPL, Hà ĐGTS); nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Thu Hòa); cử viên chức đi học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương Khóa 90; cử cán bộ lãnh đạo tham gia Tổ tiếp nhận hạng mục Tuyến tránh thành phố Bảo Lộc thuộc dự án đầu tư Xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0-Km123+105 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT; đăng ký danh sách viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 90; cử viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 46, hệ tập trung; lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng (Trần Thị Mỹ Linh); cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng (Lê Văn Thành); cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lâm Đồng (Lê Văn Thành); hoàn thành các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs); bổ sung thành viên tham gia Tổ công tác và cán bộ đầu mối phục vụ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp; đăng ký danh sách công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước;…
Sở đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-STP ngày 03/01/2025 thành lập tổ kiểm kê tài sản của cơ quan Sở Tư pháp; Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 09/01/2025 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 09/01/2025 kiện toàn Hội đồng lương Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; đề nghị đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2024 đối với 02 sáng kiến cấp cơ sở.

Ngoài ra, Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025; Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2025; Thông báo thời điểm nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Thông báo số lượng biên chế công chức; người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2025; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức; ban hành văn bản chấp nhận tên đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở và tác giả, nhóm tác giả đăng ký thực hiện trong năm 2025; xây dựng và nộp đề cương đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm 2025; Hướng dẫn bình xét và xây dựng báo cáo điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; thông báo về việc Bổ nhiệm lại chức vụ đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương (ông Phạm Văn Hiền, Trưởng phòng Công chứng số 5); đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” đợt 1/2025; bổ sung danh sách cá nhân đủ điều kiện tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”; đăng ký đại biểu thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Tờ trình Đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2024; Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2024 Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2025; chấp nhận tên đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở và tác giả, nhóm tác giả đăng ký thực hiện trong năm 2025 đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 – 2025; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Nguyễn Thi); nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Phạm Văn Hùng);…
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2025

1. Công tác tư pháp

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Tham gia ý kiến xin chủ trương ban hành của các sở, ban, ngành theo văn bản của UBND tỉnh.

- Thẩm định, góp ý văn bản QPPL do các Sở, ngành gửi đến đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản theo thực hiện theo đúng thời gian và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu trái pháp luật kiến nghị xử lý các văn bản theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. 

- Thực hiện đăng tải kịp thời và đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

- Thực hiện các yêu cầu, đề nghị tư vấn pháp luật của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung cần tư vấn.
- Thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025.
- Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để phù hợp với tổ chức bộ máy có sự thay đổi khi thực hiện sắp xếp theo mục 2 Văn bản số 1942/VPCP-PL.
- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
- Xây dựng báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 và kế hoạch khắc phục công tác CCHC năm 2025.
- Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2024.
 1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức cán bộ; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư pháp; công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính và các nhiệm vụ chuyên môn khác.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 23/01/2025 về triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 889/KH-HĐPH ngày 03/02/2025 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025.

1.4. Công tác Hành chính tư pháp
- Tiếp tục làm sạch dữ liệu và sắp xếp hoàn thiện các hồ sơ lý lịch tư pháp chuyển giao Công an tỉnh.

- Thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn công chức tư pháp – hộ tịch. 

- Thực hiện nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch theo quy định.
1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý
- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý; thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý; Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch, Chương trình đã xây dựng.

- Tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý.
- Thực hiện báo cáo tổng kết chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
- Thực hiện góp ý Đề án nâng cao vai trò, hiện đại hóa, phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Trực tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
- Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2025.
- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định.

- Văn bản ủy quyền trong giải quyết khiếu nại (Văn bản số  969/UBND-TD ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

- Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư KNTC; phản ánh, kiến nghị (Văn bản số 4363-CV/BNCTU ngày 10/4/2025 - hạn trước ngày 20 hàng tháng).
- Xử lý đơn công dân (Văn bản số 3631/UBND-TD ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh).
2. Công tác cải cách tư pháp
- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại...; ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng năm 2025 trên địa bàn; văn bản triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Công chứng năm 2024 đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, phối hợp thực hiện Văn bản số 3751/UBND-TKCT ngày 13/4/2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghiên cứu, triển khai thực hiện Văn bản số 1866/BTP-PLHSHC ngày 09/4/2025 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp phục vụ buổi làm việc của Sở Tư pháp với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;                        

- Đ/c Đinh Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;           

                            
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Sở Tư pháp đã có Văn bản số 2133/STP-XDKTVB ngày 17/12/2024 về việc đề xuất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Văn bản số 2166/STP-XDKTVB ngày 23/12/2024 tỉnh về việc đề nghị xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; về việc đề xuất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 34/STP-XDKTVB ngày 01/07/2025; Văn bản số 44/STP-XDKTVB ngày 09/01/2025 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quyết định phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 57/STP-XDKTVB ngày 09/01/2025 về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 73/STP-XDKTVB ngày 14/01/2025 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; Văn bản số 182/STP-XDKTVB ngày 05/02/2025 về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Văn bản số 222/STP-XDKTVB ngày 11/02/2025 về việc đề nghị ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 239/STP-XDKTVB ngày 14/02/2025 về việc đề xuất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 233/STP-XDKTVB ngày 13/02/2025 về việc triển khai công việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy;  Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 17/01/2025 Triển khai thực hiện khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 17/01/2025 Triển khai thực hiện khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 254/STP-XDKTVB ngày 14/02/2025 về việc đề xuất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 302/STP-XDKTVB ngày 23/02/2025 đề nghị chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; Văn bản số 1715/UBND-KT ngày 21/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; Văn bản số 279/STP-XDKTVB ngày 11/3/2025 về việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 391/STP-XDKTVB ngày 12/3/2025 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn; Văn bản số 397/STP-XDKTVB ngày 13/3/2025 về việc chủ trương xây dựng quyết định quy phạm pháp luật ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 402/STP-XDKTVB ngày 13/3/2025 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn.


� + Góp ý: dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025; dự thảo Kế hoạch thi hành Luật dữ liệu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thống nhất thời gian mở các lớp bồi dưỡng năm 2025; dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh; quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp dến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU; …


+ Báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP; Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015; Kết quả thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp năm 2024; Báo cáo công tác dân vận tháng 3; báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Quý I và nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2025; Báo cáo công tác dân vận Quý I; báo cáo hợp tác quốc tế về pháp luật; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP; Báo cáo Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024; Báo cáo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025; báo cáo thống kê số liệu ngành Nội vụ năm 2024; báo cáo phục vụ cuộc họp BCĐ PCTNTC thang 2/2025; Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2025; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2025; Báo cáo công tác nhân quyền tháng 02/2025; Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024; báo cáo công tác giao ban khối Nội chính tháng 02; Báo cáo CCVC vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn xã hội bị xử lý kỷ luật; báo cáo công tác dân vận tháng 02/2025; báo cáo phục vụ cuộc họp BCĐ PCTNTC thang 2/2025; Báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền tháng 3; Báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền Quý I/2025; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2025; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2025 và Chương trình công tác Quý II năm 2025; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo phục vụ họp giao ban khối Nội chính tháng 3; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025 trong ngành Tư pháp Lâm Đồng; Báo cáo nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo Tổng kết về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị;…


� Sở đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin, dữ liệu về chất lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản qua công chứng trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2024 (số 2137/STP-BTTP ngày 18/12/2024), trả lời văn bản số 21/CV-VPCC ngày 16/12/2024 của VPCC Phan Như Quỳnh (số 2149/STP-BTTP ngày 19/12/2024), thực hiện Đề án giải thể Phòng CC Số 4 tỉnh Lâm Đồng (số 2157/STP-BTTP ngày 20/12/2024), cung cấp thông tin, dữ liệu về chất lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản qua công chứng trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2024 (số 2165/STP-BTTP ngày 20/12/2024), Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 109/TTr-STP ngày 31/12/2024), đề xuất có ý kiến về phương án xử lý tài sản của Phòng CC4 tỉnh Lâm Đồng (Số 101/STP-BTTP ngày 16/01/2025), trả hồ sơ đề nghị thực hiện TTHC của các tổ chức bổ trợ tư pháp (số 110/STP-BTTP, 111/STP-BTTP, 112/STP-BTTP ngày 17/01/2025), cung cấp thông tin các tổ chức, chức danh bổ trợ tư pháp (số 264/STP-BTTP  ngày 17/02/2025), trả lời Đơn đề nghị liên quan đến tổ chức hành nghề công chứng (số 351/STP-BTTP ngày 03/3/2025), Giấy mời giải quyết đơn thư liên qua đến hoạt động hành nghề công chứng (từ số 22 đến số 25/STP-BTTP ngày 06/3/2025), (từ số 31 đến số 33/STP-BTTP ngày 12/3/2025), góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (số 371/STP-BTTP ngày 07/3/2025), nâng cấp bộ nhớ máy chủ đảm bảo vận hành Phần mềm quản lý CSDL công chứng chứng thực (số 380/STP-BTTP ngày 11/3/2025), Quyết định về việc tiến hành kiểm tra theo đơn phản ánh, kiến nghị của công dân  số 55/QĐ-STP và số 56/QĐ-STP ngày 11/3/2025), trả lời đơn đề nghị của Công ty TNHH Trần Ngọc Bảo Uyên (số 265/STP-BTTP ngày 17/02/2025), trả lời đơn đề nghị xem xét lại thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (số 351/STP-BTTP ngày 03/3/2025), xác nhận thời gian hành nghề công chứng của công chứng viên Phạm Thanh Vân (số 392/STP-BTTP ngày 12/3/2025), Trả lời đơn kiến nghị và yêu cầu của ông Nguyễn Kim Hùng (số 395/STP-BTTP ngày 13/3/2025); cung cấp hồ sơ liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Cung cấp thông tin về lượng giao dịch, giá trị giao dịch các loại hình bất động sản thông qua công chứng Quý I năm 2025 trên địa bàn tỉnh; thực hiện Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24/3/2025; cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xác định giá dịch vụ yêu cầu công chứng; Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Trả lời đơn đề nghị ngăn chặn của bà Bùi Thị Tuyết Lan; bổ sung công chứng viên hợp danh của các Văn phòng công chứng Thái Văn Minh và Nguyễn Thị Kim Liệu; Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự công chứng…
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